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Cong tac kiém tra, xir Iy viin ban quy pham phap luit nim 2025
Linh vuc khoa hoc va cong nghé

Thuc hién Quyét dinh sé 3306/QD-UBND ngay 20/12/2024 cua Uy ban
nhan dan tinh ban hanh K& hoach cong tac kiém tra, xir Iy van ban quy pham phap
luat nam 2024 trén dia ban tinh Khanh Hoa, S& Khoa hoc va Cong nghé
(KH&CN) xay dung ké hoach thyc hién véi cac ndi dung cu thé nhu sau:

I. MUC PiCH VA YEU CAU
1. Muc dich

Tiép tuc trién khai thuc hién c6 hiéu qua cong tac kiém tra, xtr 1y van ban
quy pham phap luat theo quy dinh ctia Luat Ban hanh van ban quy pham phap
luat nam 2015; Luat stra d6i, bo sung mot sb diéu cua Luat Ban hanh vin ban quy
pham phap luat nim 2020; cic Nghi dinh cta Chinh phu: Nghi dinh s6
34/2016/ND-CP ngay 14/5/2016; Nghi dinh so 154/2020/ND-CP ngay
31/12/2020; Nghi dinh s6 59/2024/ND-CP ngay 25/5/2024.

Kip thoi tham muu, xtr Iy cac van ban trai phap luat, ddm bao viéc trién
khai thuc hién cong tac quan ly khoa hoc va cong nghé phu hop quy dinh hién
hanh. Gép phan nang cao chat lwong vin ban, hoan thién hé théng phép luat, tuan
thi1 trinh tu cong tac kiém tra, x{r Iy van ban phép luat theo quy dinh tai Nghi dinh
s6 34/2016/ND-CP ngay 14/5/2016 ctia Chinh phu.

Néng cao vai tro va trach nhiém cta cong chirc phu trach cong tac phap ché
tai co quan, gan két cong tac kiém tra, xir 1y vin ban quy pham phép luét linh vuc
khoa hoc va cong nghé véi trach nhiém nguoi dimg dau cac phong/ don vi theo
Chi thi s6 08/CT-UBND ngay 29/3/2021 ctia UBND tinh vé viéc nang cao chat
luong cong tac xdy dung, hoan thién hé thdng phap lut va ting cuong hiéu qua
thi hanh phap luét trén dia ban tinh.

2. Yéu cau



Cong tac kiém tra, xtr Iy van ban quy pham phap luat phai dam bao tinh
khach quan, toan dién, chinh xéc, kip thoi, cong khai, minh bach, ding tham
quyén; bao dam sy phdi hop chit ché giita cac phong, don vi truc thudc.

Noi dung, trinh ty kiém tra, xtr Iy vin ban quy pham phép luat tai Nghi
dinh s6 34/2016/ND-CP ngay 14/5/2016 ctia Chinh phu. Phat huy hiéu qua cong
tac ty kiém tra van ban quy pham phap luat thudc trach nhiém tai cac phong/ don
vi, trén co sé tng dung cong nghé thong tin khai thac dit li¢u van ban phap luat
dé thuc hién nhiém vu.

II. NOI DUNG
1. Cong tac tw kiém tra, xir 1y vin bén

Dbi v6i cong tac tham muu trién khai van ban quy pham phép luat, cac
phong/ don vi td chirc tu kiém tra ddi v6i ndi dung tham muu c6 chtra dung noi
dung quy pham phap luat, chtra dung quy dinh tha tuc hanh chinh tuan thu quy
dinh danh gia tac dong, lay y kién co quan lién quan va tuan thu quy trinh ban
hanh van ban quy pham phap luat theo Luat Ban hanh van ban quy pham phap
luat ndm 2015; Luat stra doi, bod sung mot sd diéu ctia Luat Ban hanh vin ban quy
pham phép luat nam 2020;

Dbi voi cong tac kiém tra, xir Iy van ban di tham muu UBND tinh, HDND
tinh ban hanh thudc linh vuc quan 1y nha nudc vé khoa hoc va cong ngh¢ trén dia
ban tinh, cdc phong/ don vi chu dong phan cong theo Danh muc kém theo, dé
kiém tra, ra soat co s& phap 1y ban hanh, dé kip thoi phat hién nhitng vin ban
QPPL ¢6 ndi dung khong con phut hop, c6 dau hiéu trai phap luat, phdi hop véi
céc co quan, don vi lién quan xtr Iy cic ndi dung phat hién qua kiém tra.

Tu kiém tra cac vin ban lién quan dén linh vuc khoa hoc va cong nghé,
phdi hop vé6i S¢ Tu phap xur 1y cac ndi dung khong con phu hop, ¢6 dau hiéu trai
phap luat theo Chuyén dé 3 Ké hoach cia UBND tinh.

2. Kinh phi thue hién

Kinh phi thyc hién cong tic ra soat, hé thong hoéa vin ban quy pham phap
luat duogc thyuc hién theo Thong tu s6 09/2023/TT-BTC ngay 08/02/2023 cua Bo
Tai chinh quy dinh viéc lap du toan, quan 1y, str dung va quyét toan kinh phi ngan
sach nha nude bao dam cho cong tac kiém tra, xir Iy, ra soat, hé thong hoa vin
ban quy pham phép luét va cac quy dinh khac ¢ lién quan.

I11. TO CHUC THU'C HIEN



Vin phong Sé chu tri, phdi hop véi cac phong/don vi to chuc thyuc hién ké
hoach va thuc hién bao cdo nim dinh ky, thoi diém 1dy s liéu bao cdo tir ngay
01/01/2025 dén thoi diém bao céo. Thoi gian cac phong, don vi gui théng tin vé
Van phong trude ngay 05/12/2025.

Vé thyc hién Chuyén dé 3: Kiém tra cdc vin ban lién quan dén linh vuc
khoa hoc va cong nghé¢, cac phong, don vi truc thudc gui két qua kiém tra, ra soét
va danh muc van ban gui vé Van phong trudc ngay 03/01/2025.

Trong qua trinh thuc hién, truong hop gap khé khin, vudng méc giri thong
tin v& Vian phong dé phéi hop giai quyét.

Yéu cau cac phong, don vi nghi€ém tac thuc hién./.

Noi nhin: (VBDT) KT. GIAM POC
- Céc phong/ don vi; s AM DOC
- S& Tu phap;

- Luu: VT, VP.
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DANH MUC

Van ban quy pham phap luét con hi¢u lyc do S6' Khoa hoc va Cong nghé
tham muu UBND tinh, HDND tinh ban hanh va trach nhiém kiém tra, xir ly
(Dinh kem Ké hoach so: 2761 /KH-SKHCN nga30 thang12nam2024ua So KH&CN)

Tinh trang hi¢u luc

TT VLO%“? S,O’ kyvhle;u, ngay, Y S (‘c on .lil@ll lyc t? an b;f')/ Trach nhiém
van ban thang nam ban hanh Trich yéu ngi dung con hi¢u lwc mot phan/| _ .x 1
AL pen A kiém tra, xir ly
hét hi¢u luc toan bo)
1 Quy & | 222015 /QD-UBND Quy dinh danh‘ gle} ngh1¢n} thA’u kc?t qua} thuc hlenA nhl?m Con hiéu luc toan bo Phong Quan 1y
: . vu khoa hoc va cong nghé cap tinh sir dung ngan sach Khoa hoc
dinh ngay 21/9/2015 «
nha nudc
2 Quyét 04/2016/Qb- UBND Q’uy dinh quan ly cac nhi€ém vu khoa hoc va cong nghé | Con hi¢u luc toan bo Phong Quan 1y
dinh ngay 21/3/2016 cap tinh str dung ngan sach nha nudc Khoa hoc
3| Quyét | 07/2018/QD-UBND | Quy dinh quan ly nhiém vu khoa hoc va cong nghé cap | Con hiéu lyc toan bd Phong Quan ly
dinh | ngay 20/4/2018 | €O sO. Khoa hoc
, Stra doi, bd sung mot s6 diéu cua Quyét dinh sb | Con hiéu luc toan bd
4 Quyet | 13/2019/Qb-UBND | 04/2016/QD-UBND ngay 21/3/2016 cua UBND tinh Phong Quan 1y
dinh ngay 22/7/2019 Khanh Hoa quy dinh quan ly cac nhiém vu khoa hoc Khoa hoc
va cong nghé cap tinh stir dung ngan sach nha nudc.
: i . Ar A A , : 2 Phong Quén ly
5 Nghi 21/2022/NQ-HDPND | Quy dinh mot s0 ndi dung, mirc chi cu thé cho hoat Cén hicu lye toan bd Cong nghé

quyét

ngay 15/11/2022

dong sang kién trén dia ban tinh Khanh Hoa




Tinh trang hi¢u luc

Loai | S0, ky hiéu, ngay, (con hiéu lwe toan bd/ ; A
TT van ban|/thang nam ban hanh Trich yéu ndi dung con hiéu lwc mt phan/ TAr ach “h“-fm,
SR A kiém tra, xir ly
hét hi¢u lwe toan bg)
. Ay A A N : P Phong Quan 1y
) i Quy dinh mot s6 nd1 dung va mirc chi thyc hién D€ an . .
6 Nihlé’t 22/2(‘)221/2?1 /I;I(f));;]D “Hd tro hé sinh thai khdi nghié€p d61 méi sdng tao quoc | Con hi¢u luc toan bo Cong nghé
quy ngay gia dén nam 2025” trén dia ban tinh Khanh Hoa
Nghi | 232022/NQ-HpND | Quy dinh mOtso ndi dung va mic ho tro Chuong trinh |~ . | Phong Quan ly
7 uvét w 15/11/2022 phat trién tai san tri tué ,tmh Khanh Hoa giai doan | Con hi¢u lyc toan bo Cone nehé
quy ngay 2021-2025, dinh huéng dén nam 2030. g nghe
Nghi | 27/2023/NQ-HDBND | Quy dinh mirc chi d6i voi nhiém vu KH&CN cép tinh A A Phong Quan 1y
8 quyét ngay 07/12/2023 va Cép co soO trén dia ban tinh Khanh Hoa Con higu Iyc toan bd Khoa hoc
Quyét | 39/2023/QD-UBND | Quy dinh chirc nang, nhiém vy, quyén han cia S¢ Con hidu 1 b Vin ohe
9 dinh ngay 21/12/2023 Khoa hoc va Cong nghé tinh Khanh Hoa on higu fyre toan bo an phong
Quyé t | 11/2024/QD-UBND QAuy fignh qxac dinh Elhw,m vu 1‘<hoa, thAva gong nghe o o Phong Quan Iy
10l .. . cap tinh sir dung ngéan sach nha nudc trén dia ban tinh | Con hiéu luc toan bo
dinh ngay 23/5/2024 , \ Khoa hoc
Khanh Hoa
X i Quy dinh tuyén chon, giao truc tiép t6 chirc va ca nhan \ s
11 %‘:Xﬁt 16112(;2413/2 /;{)ETD thuc hién nhi€ém vu khoa hoc va cong nghé cap tinh sit | Con hiéu luc toan bo PhoKnth Sﬁig ly
’ say dung ngan sach nha nudc trén dia ban tinh Khanh Hoa :
Nohi | 17/2024/NO-HDND Quy dinh tham quyén quyét dinh viéc mua sdm tai san o o Phe <
12 qu%/é}t ngay 02 /?2 2024 cua cac nhiém vu khoa hoc va cong nghé st dung ngan | Con hi€u luc toan b OKrilgoz?Eglcl Y

sdch nha nudc; mua sam hang hoa, dich vu doi voi




TT

Loai
van ban

S6, ky hiéu, ngay,
thang ndm ban hanh

Trich yéu ndi dung

Tinh trang hi¢u luc
(con hi¢u luc toan bo/
con hiéu lwe mdt phan/
hét hiéu luc toan bo)

Trach nhiém
kiém tra, xir ly

nguon kinh phi khoa hoc va cong nghé thudc pham vi
quan 1y cua tinh Khanh Hoa




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T16:33:24+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	Lê Phước Đức<lpduc@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T16:52:09+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T16:52:13+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T16:52:19+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T16:52:33+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T16:52:41+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T16:52:50+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T16:52:59+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T16:53:16+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T16:53:21+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




